
  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG

DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN) THÁNG 7 NĂM 2023

Đơn vị: BHXH tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo báo cáo số:        /BC - BHXH ngày    /8/2023 của BHXH tỉnh Bắc Giang)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Văn phòng 327 15,677,459,452 -

1 TZ0660Z Công ty cổ phần đầu tư và phát triển TBG Số 59, đường Cả Trọng 2, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 3 3.00 15,718,588

2 IC0066Z Người nước ngoài Công ty TNHH WONSAN VINA Km 3, quốc lộ 1A ( cũ), cụm CN Tân Mỹ, xã Tân Mỹ,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 3.00 18,050,032

3 TA0626A Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Gia Phát Xóm Văn Sơn, Xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang 5 3.00 18,309,993

4 TA1013A Công ty TNHH tư vấn xúc tiến đầu tư Bắc Giang P707 tầng 7 Tòa nhà Việt Thắng, P.Hoàng Văn Thụ,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 7 3.00 25,377,679

5 TA0127A Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Định
Thịnh

SN 43, Đường Nguyễn Thị Lưu, P.Ngô Quyền, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 7 3.00 28,429,079

6 TZ0372Z Công ty TNHH Chế tạo khuôn mẫu HLK Số nhà 155, đường Nguyễn Thái Học, thôn Mỹ Cầu, xã
Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 6 3.14 28,427,698

7 TA0003A Công ty cổ phần nhựa BG Số 190B, đường Hoàng Hoa Thám, P.Đa Mai, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 39 3.37 197,375,182

8 TZ0441Z Công ty TNHH Môi trường VECO Đường Nguyễn Gia Thiều, phường Trần Phú, thành phố
Bắc Giang 5 3.45 19,603,331

9 TA0522A Công ty TNHH TM và DV Thành An Phát Tổ 9, khu phố 4, đường Thân Nhân Trung, Phường Mỹ
Độ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 4.00 17,497,845

10 TA0153A Công ty TNHH TMDV điện tử viễn thông Tạo Tuyến Số 33, đường Nguyễn Cao, P.Ngô Quyền,TP Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 2 4.70 10,067,274

11 TZ0310Z Công ty CP Tập đoàn đầu tư HITECH Số 98, Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Bắc Giang 1 5.00 19,779,572

12 TA0823A Công ty TNHH Thương Mại Nam Mai Cụm CN Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 2 5.00 23,765,954

13 TA0187A Công ty TNHH cơ khí Mạnh Dũng Lô A6, cụm CN Xương Giang, Phường Xương Giang,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 5.80 44,986,876

14 TA0587A Công ty cổ phần kiến trúc ALB Số 136 Lê Lai, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang 1 6.09 8,867,989



15 TZ0284Z Công ty TNHH Xây dựng và chuyển giao công nghệ
Trường Phát

Số 19/39 đường Lê Lý, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 7.29 40,498,975

16 TA0572A Công ty TNHH Tiếp vận DLT SN 39, ngách 38, ngõ 259 đường Giáp Hải, P.Dĩnh Kế,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 7.79 103,156,754

17 TA1223A Công ty TNHH Supership Bắc Giang Số 243 Đ.Nguyên Hồng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 1 8.00 14,287,866

18 TA0537A Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xây
dựng Công trình Hoàng Linh

Số 120 đường Đào Sư Tích, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 8.00 21,391,227

19 TA1006A Công ty TNHH thương mại dịch vụ và sản xuất Hải
Vân

Ngách 5, ngõ 34 khu phố Hòa Yên, P.Thọ Xương,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 8.19 27,072,138

20 TA0788A Công ty Cổ phần GLOBAL Việt Gia Nguyễn Số 01 đường Phạm Liêu, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 5 8.31 52,067,254

21 TZ0196Z Công ty TNHH Xây dựng Trung Kiên BG Số 240 đường Nguyễn Khuyến, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 3 8.32 28,556,633

22 TZ0069Z Công ty TNHH Đông Dương ENTERPRISES Số 112 đường Hùng Vương, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 4 8.39 57,386,217

23 TA1077A Công ty cổ phần Trí Việt Bắc Giang Số 309, 313 Đường Hoàng Văn Thụ, P.Xương Giang,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 11 9.00 126,548,882

24 TZ0591Z Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 111 9.89 4,250,230,772

25 TZ0047Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
AGRICULTURE

Số 166, đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Ngô Quyền,
TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4 11.79 64,596,325

26 TA1160A Công ty TNHH thương mại và vận tải hàng hóa Hải
Đạt

Số 48, Đường Lương Văn Nắm, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 13.00 32,920,663

27 TZ0056Z Công ty cổ phần Y tế BKM Việt Nam Thôn Văn Sơn, Xã Tân Tiến, Thành phố Bắc Giang, Bắc
Giang. 2 13.00 41,235,472

28 TZ0279Z Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Bảo Tuấn Lô LK8-44 Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, P.Dĩnh
Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 16.00 30,907,335

29 TZ0144Z Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Thương mại Ánh
Sáng Việt

Số 54 đường Giáp Hải, P.Xương Giang, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 2 29.62 79,368,064

30 TA0737A Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương
Bắc

Tổ dân phố Hướng, P Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 5 37.16 349,680,453

31 TA0117A Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, P.Trần Nguyên Hãn,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 22 42.51 1,946,218,806

32 TA0844A Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hương Số nhà 11, ngõ 169 Đường Huyền Quang, P.Hoàng Văn
Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 47.00 305,886,013

33 QZ0018Z Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Đường Phạm Liêu, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 46 56.55 5,485,034,071

34 TA0497A Công Ty CP XNK Minh Thắng Bắc Giang 1072 Đ.Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 4 60.00 375,926,376

35 TA0008A Công ty CP ĐTPT nhà & đô thị BG Tầng 3, tòa nhà 9 tầng, Đường Hùng Vương, P.Ngô
Quyền, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 71.94 1,768,232,064

Huyện Yên Thế 10 664,808,748



36 TB0069B Công ty TNHH thương mại sản xuất và công nghiệp
Bố Hạ Đồng Quán, TT Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 2 6.28 21,664,110

37 TB0095B Công ty TNHH TMDV & ĐTXD Tân Hải Anh Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, Bắc Giang 1 7.00 10,794,645

38 TB0006B Công ty CP đầu tư TM và du lịch Yên Thế - BG Xã Phồn Xương-Yên Thế-Bắc Giang 1 12.52 13,428,516

39 TB0044B Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại
tổng hợp Kim Thủy Trại Cả-xã Đồng Lạc-huyện Yên Thế-Bắc Giang 1 19.00 20,893,777

40 TB0027B Công ty T.N.H.H May Duy Nga Đồng Lều-xã Bố Hạ-huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang 2 24.48 53,575,889

41 TB0006Z Công ty cổ phần Giang Sơn -Yên Thế - BG Xã ĐồngTâm- Yên Thế-Bắc Giang 3 92.38 544,451,811

Huyện Tân Yên 33 226,192,956

42 CC0004Z Trung tâm tiêm chủng Ngọc Thiện Thôn Tân Lập, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang 3 3.00 11,349,157

43 TC0174Z Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HTVN Thôn Cầu Xi, Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc
Giang, Việt Nam 14 4.60 78,369,362

44 TC0101Z Công ty cổ phần Coral Group Thôn Khánh Ninh, Xã Ngọc Châu, Huyện Tân Yên,
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 13 7.00 90,725,148

45 TC0190Z Công ty TNHH đầu tư Thế Thành Phát TDP Đình Giã, Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên,
tỉnh Bắc Giang 3 7.00 45,749,289

Huyện Lạng Giang 907 5,717,384,443

46 TD0424D CÔNG TY TNHH TM VÀ DV DT TAXPLUS Trung Phụ Trong  - xã Tân Hưng - huyện Lạng Giang -
tỉnh Bắc Giang 3 3.00 14,598,732

47 TD0546D Công ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Thơ Thôn Đồng Than, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang 3 3.01 10,781,042

48 TD0162D Công ty  TNHH Đại Long Nghĩa Yên Mỹ - Lạng Giang- Bắc Giang 6 3.19 24,034,824

49 ED0001D HTX cơ khí Lạng Giang BG Thị trấn Vôi - Lạng Giang - Bắc Giang 21 3.28 110,143,488

50 TD0204D Công ty TNHH tập đoàn gỗ Hương Sơn Thôn Chí Mìu- Hương Sơn- Lạng Giang- BG 8 3.28 39,717,559

51 TD0421D Công ty TNHH CIC Trường Khải 33 Đường Lê Lợi- TT vôi - Lạng Giang - BG 3 3.28 11,335,796

52 TD0409D Công ty TNHH Tấn Hưng Đông Thôn Mỹ Hưng- Tân Hưng- Lạng Giang- Bắc Giang 4 3.29 16,931,884

53 TD0500D Công ty TNHH Hữu Nghĩa Land LG Thôn Tân Hòa, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 6 3.35 17,934,401

54 TD0468D CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ
TRUYỀN HÙNG VƯƠNG BẮC GIANG

Khu Đô Thị Phía Tây, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang 44 3.41 176,398,978

55 TD0309D Công ty cổ phần Suntech - JSC Thôn Vinh Sơn - Tân dĩnh - Lạng Giang- BG 78 3.52 324,946,854



56 TD0471D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ MAY MẶC PHÚ THỊNH

Thôn Cầu Đá, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 6 3.77 29,464,051

57 TD0097D Công ty CP may Đại Lâm Đại lâm lạng Giang bắc Giang 283 3.85 1,309,844,319

58 HD0075D BQL chợ Vôi Lạng Giang BG TT Vôi - Lạng giang 11 3.87 43,449,038

59 TD0018D Công ty TNHH xây dựng Lam Dương Yên mỹ - LG 8 3.88 32,004,933

60 TD0157D Công ty cổ phần SX & TM Hoa Sơn Thôn Tân, xã Tân Thịnh, Lạng Giang, BG 3 3.99 29,596,680

61 TD0374D Công ty TNHH đầu tư xây dựng Xuân Oanh TDP Số 3, Thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 2 4.00 11,210,781

62 TD0429D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG
CÁT TƯỜNG

Trung Tâm Thương Mại HDB, Thị Trấn Vôi , huyện
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 2 4.00 11,532,817

63 TD0445D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀ BẮC Thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 2 4.00 12,879,239

64 TD0225D Công ty TNHH XD& TM Minh Phát Xương Lâm- Lạng Giang- BG 3 4.00 14,664,171

65 TD0274D Công ty TNHH Lại Tâm Trường Khu 3 - TT Kép - Lạng Giang - Bắc Giang 3 4.00 15,465,432

66 TD0340D Công ty TNHH TM&DV  Trường An Bắc Giang Thôn Cầu Chính- Tân Dĩnh -Lạng Giang - Băc Giang 2 4.00 15,648,276

67 TD0524D Công ty TNHH Xây Dựng và Dịch Vụ J&H VINA Thôn Bãi Cả Đồng Kim, Xã Tiên Lục, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 4.00 19,748,329

68 TD0443D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
PHONG SINH

Thôn Cẩy, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 4 4.00 20,924,082

69 TD0474D Công ty TNHH Phát Suốt Vina Tân Mới, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc
Giang 4 4.00 21,762,501

70 TD0493D Công ty Cổ Phần Đầu Tư 555 Mỹ Thái Phố Triển, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 5 4.00 25,320,984

71 TD0130D Công ty TNHH XD & TM Thành Nam Lạng Giang
BG TT Vôi Lạng Giang Bắc giang 10 4.00 49,168,216

72 TD0079D Cty TNHH xây dựng & TM Phúc Thịnh Phi mô Lạng Giang Bắc giang 11 4.00 57,214,336

73 TD0177D Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Anh
Phương TT vôi  - Lạng Giang 14 4.00 66,314,251

74 TD0311D Công ty CP đầu tư Mỹ Thái Phố triển Mỹ Thái- Lạng Giang Bắc Giang 14 4.00 74,706,389

75 TD0288D Công ty TNHH đầu tư thương mại Hà Cường Thôn Ổ chương - TT Vôi- Lạng Giang 15 4.00 77,882,690

76 TD0133D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAY XUẤT
KHẨU HIỀN THẢO Thái Đào Lạng Giang- Bắc Giang 20 4.07 101,185,687

77 TD0450D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
THÀNH ĐÔ 81 BẮC GIANG

Thôn Cầu  Đá, xã Quang Thịnh , huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 2 4.29 11,702,864



78 TD0213D Công ty TNHH KORESU Tân Văn- Tân Dĩnh- LẠng Giang- BG 5 4.30 32,243,226

79 TD0549D Công ty TNHH Xây Dựng Và TMDV Dũng Nụ Thôn Cầu Bài, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 5 4.47 26,290,450

80 TD0132D Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp ánh Minh Yên mỹ Lạng Giang 118 4.61 614,815,450

81 TD0533D Công ty TNHH Xây Dựng TH Quang Minh Số nhà 94 Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Vôi, huyện
Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 2 5.00 12,586,808

82 TD0039D Công ty TNHH Tú tiếp Lạng Giang BG TT Vôi Lạng Giang Bắc giang 4 5.00 26,175,802

83 TD0375D Công ty TNHH Vận tải thương mại và dịch vụ Yến
Trang Thôn Cầu Đen- Quang Thịnh - Lạng Giang- Bắc Giang 4 5.00 27,389,616

84 TD0440D CÔNG TY TNHH MAY LĐK Thôn Cầu Gỗ, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 6 5.00 43,928,288

85 TD0526D Trung tâm Sát Hạch Lái Xe Ánh Minh - Chi nhánh
Công ty TNHH Thương Mại Dạy Nghề Và Đào Tạo Lái
Xe Đức Trung

Thôn Ao Luông, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 4 5.28 48,611,396

86 TD0263D Công Ty TNHH 1 TV Nam Sơn Lạng Giang Thôn Hạ- Mỹ Thái 3 5.59 19,688,559

87 TD0551D Công ty TNHH Vận Tải và Thương Mại Mạnh Hoàng
Long

Thôn Trại Mới, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 2 6.00 15,507,309

88 TD0423D Công ty TNHH Dịch Vụ Mạnh Long Phát Phố Triển - xã Mỹ Thái - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc
Giang 6 6.00 46,857,416

89 TD0558D Công ty TNHH Thắng Huế Thôn Đông, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 10 6.00 88,085,904

90 TD0296D Công ty CP cơ khí xây lắp số 9 Thôn Dĩnh Tân- Tân Dĩnh- LG 6 6.12 40,516,681

91 TD0344D Công ty TNHH Xuất nhập khẩu RAWHAIR
VIETNAM Thôn Hương Mãn- Xuân Hương- Lạng Giang- BG 7 6.15 61,428,607

92 TD0484D Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ
Huyền Huy

Thôn Quyết Thắng 3, xã Xương Lâm, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang 1 7.00 8,440,068

93 TD0121D Doanh Nghiệp TN Quảng Hiếu Lạng Giang BG Tân Hung Lạng Giang - Bắc Giang 1 7.00 8,776,536

94 TD0074D Công ty TNHH xây dựng  559 Lạng Giang BG Mỹ hà lạng giang Bắc Giang 2 7.00 17,909,747

95 TD0313D Công ty CP sản xuất & dịch vụ thương mại Thiên Ân Thôn Cầu Gỗ- Tiên Lục- Lạng Giang- Bắc Giang 4 7.00 33,465,368

96 TD0050D Công ty TNHH Đại Hồng phúc Tân dĩnh lạng giang bắc giang 5 7.00 44,825,291

97 TD0531D Công ty TNHH Chiến Đại Thắng Thôn Tự 2, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 9 7.00 76,827,453

98 TD0519D Công ty Cổ Phần Y Dược Tuệ Tâm - Phòng Khám Đa
Khoa CLC Tuệ Tâm

Thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 15 7.00 142,270,908

99 TD0542D Công ty TNHH Hà Linh Linh Phố Bằng Nguộn, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 1 7.01 8,899,389



100 ED0020D HỢP TÁC XÃ ĐÔNG THỊNH PHÁT Thôn Đông Thịnh, Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang 1 7.07 13,789,264

101 IC0027D Công ty TNHH Phú Quang IQ SỐ 10- Khu Đồng Sở, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang 1 8.00 14,715,208

102 TD0230D Công ty TNHH 1TVSX&TM Hoàng Long Thôn Tân Mới- Tân Dĩnh- Lạng Giang- BG 6 8.01 61,315,484

103 TD0037D Cty TNHH Sơn Đức Lạng Giang BG TT Vôi Lạng Giang Bắc Giang 5 8.08 49,999,394

104 TD0441D CÔNG TY CỔ PHẦN LAM SƠN ĐẠI VIỆT Thôn Thanh Lương- Quang Thịnh - Lạng Giang- BG 1 8.28 13,100,768

105 TD0087D Công ty TNHH 1TV Lam dương BG Đại lâm Lạng Giang Bắc Giang 3 8.28 33,280,000

106 TD0270D Công ty TNHH SX và TM Nguyên Lâm Thôn Am - Xuân Hương- Lạng Giang- BG 1 9.00 10,839,130

107 TD0530D Công ty Cổ Phần Kim Sơn - LG TDP Đại Phú 2, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc  Giang 1 9.00 11,523,238

108 TD0164D Công ty TNHH Đoàn Liễu Hương Sơn - Lạng Giang - Bắc Giang 1 9.00 13,292,806

109 TD0506D Công ty Cổ phần Quốc Tế Hòa Phú Thôn 3, Xóm Vỹ, xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành
phố Hà Nội 2 9.00 58,352,905

110 TD0165D Công ty TNHH một thành viên Hải Thanh Tân Dĩnh -Lạng Giang - BG 20 9.27 288,130,157

111 TD0426D Công ty TNHH TM-DV Minh Dũng Thôn Ngọc Sơn - Quang Thịnh - Lạng Giang- BG 1 9.51 13,672,015

112 TD0325D Công ty TNHH MTV TT866 TDP Dinh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 2 10.00 29,710,941

113 TD0186D Công ty TNHH VLXD Chi Lâm Mỹ Hưng - Tân Hưng- Lạng Giang - BG 3 10.00 37,644,637

114 TD0016D Công ty TNHH Thống nhất Tân dĩnh Lạng Giang 25 10.93 588,139,542

115 TD0420D Cồng ty TNHH dịch vụ thương TM- TH Phúc An Tân Văn 1- tân Dĩnh - Lạng Giang - BG 4 11.00 82,728,428

116 TD0312D Công ty TNHH Trung Hà 7799 thôn Cẩy - Hương Sơn- Lạng Giang- BG 3 11.22 42,970,286

117 TD0043D Công ty TNHH XD Ngọc bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 4 20.30 86,289,376

118 TD0302D Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Minh Phương Thôn Mải Hạ- Tân Thanh- Lạng Giang- Bg 1 21.38 23,836,968

Huyện Lục Nam 91 661,480,547

119 TE0034E Văn phòng Công chứng Nguyễn Văn Thư Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 8 3.00 27,287,031

120 TE0140E Chi nhánh Bắc Giang - Công ty TNHH Sản xuất -
Thương mại ALPHA

Thôn Kim Xa, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 23 3.00 75,436,338



121 TE0118E Công ty TNHH Cơ khí Ngọc Quyên Thôn Lịch Sơn, Xã Cẩm Lý, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 5 3.87 24,555,542

122 TE0014E Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Phố Đồi Ngô, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 3 4.00 15,395,169

123 TE0055E Công ty CP Thương mại Thịnh Phát Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang 4 7.00 32,900,635

124 TE0193E Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Yên Sơn Phố Thanh Tân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 2 7.00 16,139,708

125 TE0152E Công ty TNHH May thời trang Hải Đăng Thôn Mới, Xã Trường Sơn, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 33 8.29 285,944,004

126 TE0183E Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây lắp Vững
Mạnh

TDP Kỳ Anh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 4 10.00 48,474,103

127 TE0008Z Công ty TNHH Xây dựng 365 Đức Lương Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 7 13.28 99,266,862

128 TE0015E Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Hà Đồi Mới, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 15.61 36,081,155

Huyện Lục Ngạn 16 391,024,920

129 TF0123F Công ty TNHH xây dựng giám sát thiết kế và xây dựng
Hoàng Dương Hà Thị - Thị Trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 7.00 7,927,385

130 TF0134F Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại tổng hợp Thảo
Nguyên

Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang 6 7.30 85,091,420

131 TF0002F Công ty TNHH một thành viên Dũng Năm Hựu-Trù Hựu- Lục Ngạn - Bắc Giang 9 25.08 298,006,115

Huyện Sơn Động 21 137,959,360

132 TG0101G Công ty Cp thương mại và khai thác khoáng sản Hưng
Thịnh Phát

Tổ dân phố Thống nhất - Thị Trấn Tây Yên Tử - Sơn
Động - Bắc Giang 2 3.00 17,327,544

133 TG0011G Công ty TNHH Lâm Sơn Tổ dân phố số 3 - TT An Châu - Sơn Động - Bắc Giang 14 4.58 82,014,410

134 TG0083G Công ty CP sản xuất Vật liệu xây dựng và thương mại
Tấn Phát

Thị trấn Tây Yên Tử, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc
Giang 5 5.00 38,617,406

Huyện Yên Dũng 38 903,561,949

135 TH0182H Công ty TNHH đầu tư và phát triền công nghệ Phúc
Vinh

Thôn Trung - Xã Nội Hoàng - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 3 3.00 11,927,471

136 TH0409H Công ty cổ phần xây dựng thương mại và dịch vụ
M&Q

Tổ dân phố Khôi, Thị trấn Tân An, Huyện Yên Dũng,
Tỉnh Bắc Giang 3 3.00 12,514,337

137 TH0423H Công ty TNHH tổng hợp Hùng Gia Group Thôn sơn thịnh - Lãng Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang 3 3.00 12,828,429

138 TH0252H Công ty TNHH thực phẩm EMOSS Việt nam Lô 13, CCN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, Huyện Yên
Dũng, tỉnh Bắc Giang 4 3.13 20,727,757

139 TH0206H Công ty Cổ phần Đông Đô Bắc Giang Tiểu khu 1 - Thị trần Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 1 4.00 11,569,041



140 YN0102H Công ty TNHH Spin tech Thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang 1 7.00 23,869,003

141 TH0395H Công ty TNHH xây dựng và cơ điện Hoàng Anh Số 16, Ngõ 04, Thôn Tam Sơn, Xã Lãng Sơn, Huyện
Yên Dũng, Tỉnh Bắc Giang 4 7.00 45,706,377

142 IC0110H Người NN Công ty TNHH Spin tech Thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang 1 7.00 63,698,232

143 TH0102H Công ty TNHH MTV Phương Huệ Xóm Nội - Nội Hoàng - Yên Dũng - Bắc Giang 1 9.05 19,878,529

144 TH0044H Công ty TNHH 1TV máy tính Hoàng Gia Bảo TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 2 10.00 26,687,091

145 TH0268H Công ty TNHH đầu tư Công Nghệ Trung Sơn lô 9+10 thị trấn tân an, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang 1 11.00 12,804,405

146 IC0072H Người nước ngoài Chi nhánh Công ty TNHH MCSP
Vina

Tầng 1, nhà xưởng số 02, ô FJ08 KCN Song Khê - Nội
Hoàng (khu phía Nam), xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng,
tỉnh Bắc Giang

2 13.78 151,257,580

147 EH0007H Hợp tác xã môi trường Thị Trấn Neo TK 4 - TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 3 14.36 49,341,794

148 TH0223H Công ty TNHH thảo dược số 1 Thôn Đường - Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang 1 21.20 29,604,945

149 TH0189H Công ty TNHH ADN Design Việt Nam Thôn Sơn Thịnh - Xã Lãng Sơn - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 1 23.42 42,221,980

150 TH0183H Công ty TNHH Quốc Bảo Door thuận lý - tiến dũng - yên dũng - bắc giang 1 30.00 51,683,954

151 TH0202H Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Ninh
Giang

Thôn Tân Thịnh - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 6 34.02 317,241,024

Huyện Việt Yên 644 7,641,250,552

152 YN0226I Công ty TNHH PNC Vina Lô D6( Thuê nhà xưởng cty CP Đại Lợi) KCN Đình
Trám, Việt Yên, Bắc Giang 8 3.00 54,531,043

153 TI0214I Công ty TNHH thương mại dịch vụ HN Vina Lô 13- B1 khu đất mới, xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc
Giang 31 3.00 182,537,997

154 TI0416I Công ty TNHH phát triển giáo dục Happy Kids Việt
Nam

Số 595 Thân Nhân Trung, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc
Giang 1 3.28 10,563,517

155 TI0175I Công ty TNHH may Hà Nam 168 Thôn Ngân Đài - Minh Đức - Việt Yên - Bắc Giang 1 5.80 30,833,547

156 YN0291I Công ty TNHH TTB Việt Nam MFG TT Bích Động- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang 260 6.59 2,039,456,653

157 TI0184I Công ty TNHH HT Vina Tech Thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang 3 7.00 31,297,471

158 TI0181I Công ty TNHH  BT Fashion Số 188, đường Hoàng Hoa Thám, TT Bích Động, Huyện
Việt yên, Tỉnh Bắc Giang 134 7.87 1,319,997,598

159 EI0005I HTX thương mại và dịch vụ nông nghiệp công nghệ
Cao Khang Thịnh Thôn Đầu, Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang 2 8.61 18,556,416

160 TI0374I Công ty TNHH Đại Thịnh Cargo International Thôn Hùng Lãm, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 1 9.32 78,954,374



161 IC0222I Người NN tham gia BHXH Công ty TNHH TTB Việt
Nam MFG TT Bích Động- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang 3 10.24 246,660,000

162 YN0166I Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam Lô CN 10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung , Việt Yên ,
BG 200 18.18 3,627,861,936

Huyện Hiệp Hòa 173 1,104,414,229

163 TJ0171J Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Mai Tổ Dân Phố Việt Hùng, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh Bắc Giang 2 3.00 11,028,639

164 TJ0290J Công ty TNHH Kinh doanh và phát triển thương mại
Nhật Minh

Thôn Ngọc Phú, Xã Hoàng Thanh,Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 3 3.00 11,551,696

165 TJ0311J Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Vũ Quang Tổ dân phố Tam Hợp,Thị Trấn Bắc Lý, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh Bắc Giang 3 3.00 13,248,555

166 TJ0227J Công ty TNHH Đào tạo Duy Hùng Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 4 3.00 14,946,704

167 TJ0115J Công ty TNHH Linh anh Bắc Giang Bách Nhẫn, Xã  Mai Trung, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 5 3.00 17,779,698

168 TJ0056J Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ và Thương Mại Tân
Đại Phát

Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 5 3.00 18,528,446

169 TJ0014Z Công ty TNHH ĐT&PT Hoàng Kim Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 5 3.00 19,048,517

170 TJ0268J Công ty TNHH Vận Tải và Dịch Vụ Thương Mại
Thịnh Phát

Thôn Trung Phú, Xã Danh Thắng, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 6 3.00 20,146,937

171 TJ0210J Công ty TNHH Sơn Đại Lâm Số 79 đường Trường Chinh, Thị Trấn Thắng, Huyện
Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang 6 3.00 21,372,449

172 TJ0099J Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết kế và xây dựng Kiến
Vàng

Tổ Dân Phố Dinh Hương, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh Bắc Giang 6 3.00 23,173,730

173 TJ0192J Công ty TNHH xây dựng và đâu tư TM Chớp Việt Thôn Chớp, Xã Lương Phong . Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc GIang 7 3.00 26,461,103

174 TJ0134J Công ty TNHH TMDV Ngọc Thương Thôn Tam Sơn, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh
Bắc Giang 7 3.00 28,151,589

175 TJ0193J Công ty CP tư vấn đo đạc địa chính Hiệp Hòa Chợ Thường, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 8 3.00 29,803,374

176 TJ0123J Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Quang
Bạo

Thôn Trung Thành, Xã Hùng Sơn, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 8 3.00 33,077,539

177 TJ0297J công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh TANBACO Thôn Nứa, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 10 3.00 38,560,338

178 TJ0160J Công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại Tân Hà
Thành

Xóm 1 Phú Thuận, Xã Đoan Bái, Huyện Hiệp Hòa ,Tỉnh
Bắc Giang 10 3.00 43,732,013

179 CJ0005J Trường mầm non Bayby House Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà , Tỉnh Bắc Giang 18 3.25 66,090,488

180 TJ0069J Công ty TNHH Sản xuất  TM&DV Nam Hương Tổ dân phố Số 2, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 6 3.27 20,373,047

181 TJ0182J Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đại Hoàng
Dương

Thôn Thái Thọ, Xã Thái Sơn, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 5 3.28 18,509,401



182 TJ0259J công ty cp công nghiệp BMTIMBER Thôn Hương Câu, Xã Hương Lâm , Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 7 3.31 35,017,920

183 TJ0093J Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hiệp Hòa Thôn Danh Thượng 1, Xã  Danh Thắng, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh  Bắc Giang 4 3.43 14,894,324

184 TJ0125J Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Ninh Thuận Thôn Trung Đồng, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 3 3.95 14,310,055

185 TJ0229J Công ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Đông Dương Thôn Mai Thượng,  Xã Mai Đình, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 2 4.00 15,439,753

186 TJ0291J Công ty cổ phần xây dựng Quang Minh Hiệp Hòa Khu đô thị phía Tây, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 6 4.00 28,090,778

187 TJ0097J Công Ty TNHH May Mặc và Xây Dựng Minh Phát Tổ Dân Phố An Thông , Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh Bắc Giang 2 4.01 10,324,672

188 TJ0086J Công ty TNHH vina AZ68 Số 138 phố Quang Trung Thị trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa ,Tỉnh Bắc Giang 1 4.12 14,407,901

189 TJ0276J Công ty TNHH May Mặc DAIN Thôn Đoàn Kết, Xã Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa,
Tỉnh Bắc Giang 3 4.38 15,360,593

190 TJ0047J Công ty TNHH tư vấn ĐTXD&TM Đại Thành Tổ Dân Phố Đông Ngàn, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp
Hòa, Tỉnh  Bắc Giang 2 4.84 10,932,903

191 TJ0206J Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hoàng
Phong

Thôn Bảo Mản, Xã Đại Thành,  Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 2 5.00 12,623,295

192 TJ0189J CÔNG TY CỔ PHẦN MAY GOLDTECH Chợ Thường, Xã  Thường Thắng, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 4 5.69 200,767,014

193 TJ0114J CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG 1 BẮC GIANG Khu đô thị phía nam, Huyện Hiệp Hòa ,Tỉnh Bắc Giang 3 6.24 31,498,926

194 TJ0142J Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hoàng Mai Thôn Tam Hợp, Xã Thanh Vân, Huyện  Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 4 7.00 33,465,759

195 TJ0076J Công ty TNHH MIRAE TECH VINA Cụm CN Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp
Hòa,Tỉnh Bắc Giang 1 11.48 14,500,821

196 TJ0257J Công ty Cp Quốc Tế IQ Thôn Bảo An, Xã Hoàng An, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 1 19.00 23,598,175

197 TJ0163J Cty cổ phần đầu tư Sao Sáng Thôn Hà Nội, Xã Đại Thành, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc
Giang 3 24.02 71,225,717

198 TJ0100J Công Ty TNHH 1 Thành Viên Đức Thủy Số 131 Đường Trường Chinh Thị Trần Thắng Hiệp Hòa
Tỉnh Bắc Giang 1 40.28 82,371,360

Tổng cộng 2,260 - 33,125,537,156
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